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I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Chọn đáp án đúng
Câu 1. Bạn An đi từ nhà đến trường trên đoạn đường dài 4,8 km hết 20 phút. Tốc độ trung bình của bạn An là.
	A. 0,24m/s  
	     B. 3m/s 
	C. 4m/s   
	 D. 5m/s


Câu 2. Khi nói về áp suất chất lỏng, câu kết luận nào dưới đây là đúng?
	A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống.
	B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.
	C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
	D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao cột chất lỏng.
	Câu 3. Đối với bình thông nhau, mặt thoáng của chất lỏng trong các nhánh ở cùng một độ cao khi
	A. tiết diện của các nhánh bằng nhau.
	B. các nhánh chứa cùng một loại chất lỏng đứng yên.
	C. độ dày của các nhánh như nhau.
	D. độ cao của các nhánh bằng nhau.
	Câu 4. Khi một vật nhúng trong lòng chất lỏng, vật nổi lên khi
	A. Trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
	B. Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
	C. Trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của chất lỏng.
	D. Trọng lượng của vật bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 5. Một vật đang chuyển động thẳng đều chịu tác dụng của hai lực cân bằng, thì
	A. Vật chuyển động với tốc độ tăng đần.	
	B. Vật chuyển động với tốc độ giảm dần.
	C. Hướng chuyển động của vật thay đổi.
	D. Vật tiếp tục chuyển động thẳng đều.
Câu 6. Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra?
	A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng lại phồng lên.
	B. Săm xe đạp bơm căng để ngoài nắng bị nổ.
	C. Có thể hút nước từ cốc vào miệng nhờ một ống nhựa nhỏ.
	D. Đổ nước vào quả bóng bay chưa thổi căng, quả bóng phồng lên.
Câu 7. Trong các hiện tượng dưới đây, hiện tượng không mô tả sự tồn tại của lực đẩy Acsimét là
	A. Ô tô bị xa lầy khi đi vào chỗ đất mềm, mọi người hỗ trợ đẩy thì ô tô lại lên được.
	B. Nâng một vật dưới nước ta thấy nhẹ hơn nâng vật ở trên không khí.
	C. Nhấn quả bóng bàn chìm trong nước, rồi thả tay ra, quả bóng lại nổi lên mặt nước.
	D. Thả quả trứng vào bình đựng nước muối, quả trứng không chìm xuống đáy bình.
Câu 8. Bạn Hà nặng 45kg đứng thẳng hai chân trên mặt sàn lớp học, biết diện tích tiếp xúc với mặt sàn của một bàn chân là 0,005m2. Áp suất mà bạn Hà tác dụng lên mặt sàn là:
A. 45.000 N/m2                                          B. 450.000 N/m2.            
C. 90.000 N/m2                                             D. 900.000 N/m2
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Chuyển động cơ học là gì? Viết công thức tính vận tốc, nêu tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức?
Câu 2. (1,5 điểm): Kể tên các loại lực ma sát? Ma sát sinh ra ở giữa đĩa và xích xe đạp là ma sát gì? có tác hại gì và nêu cách làm giảm
Câu 3. (2 điểm): Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước, biết trọng lượng riêng của chất lỏng là 10.000N/. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và một điểm cách đáy thùng 0,4m.
Câu 4.  (1 điểm): Thả hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? tại sao? 
……………………Hết………………….
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I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	A


II. Phần tự luận: (6,0 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,5 đ)
	- Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học.
- Công thức tính vận tốc:   v = s/t
- Trong đó: v là vận tốc (m/s)
                   s là quãng đường đi được (m)
                   t là thời gian đi hết quãng đường đó (s)
	0,5

0,5
0,5


	Câu 2
(1,5 đ)
	- Lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát lăn.
- Ma sát sinh ra ở giữa đĩa và xích xe đạp là ma sát trượt.
- Tác hại làm mòn đĩa và xích. cần phải tra dầu vào xích để làm giảm ma sát.
	0,5
0,5
0,5


	Câu 3
(2 đ)
	Áp suất tác dụng lên đáy thùng là: 
p1 = d x h1 = 10 000 x 1,2 = 12000N/m2
Áp suất của nước cách đáy thùng 0,4m là:
Ta có: h2 = h1 – 0,4 = 0,8 m
           P2 = d x h2 = 10000 x 0,8 = 8000 N/m2
	
1


1

	Câu 4
(1 đ)
	- Thả hòn bi thép vào thủy ngân thì bi sẽ nổi.
- Vì trọng lượng riêng của bi thép nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân
	0,5
0,5
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	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chuyển động cơ
	1. Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ.
2. Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. 
3. Nêu được đơn vị đo của tốc độ.
4. Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.
	1. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ.
2. Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.
3. Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm vận tốc.

	
1. Vận dụng được công thức tính tốc độ .
	1. Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm.
2. Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều.
	

	Câu hỏi
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	1,5
	
	
	0,5
	
	
	
	2

	Lực cơ
	1. Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.
2. Nêu được lực là đại lượng vectơ.

	1. Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động.
2. Nêu được quán tính của một vật là gì. 
3. Nêu được ví dụ về  lực ma sát nghỉ, trượt, lăn.
	1. Biểu diễn được lực bằng vectơ.
2. Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan tới quán tính.

	1. Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật.
	

	Câu hỏi
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	0,5
	1,5
	
	
	
	
	2

	Áp suất
	1. Nêu được áp lực, áp suất và đơn vị đo áp suất là gì. 
2. Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng, áp suất khí quyển.
3. Nêu được đặc điểm của áp suất chất lỏng
	1. Mô tả được cấu tạo của máy nén thuỷ lực và nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng.
2. Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét  .
3. Nêu được điều kiện nổi của vật.

	
1. Vận dụng được công thức p = .
2. Vận dụng công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng.
3. Vận dụng công thức về lực đẩy Ác-si-mét 
F = Vd. 
	1. Tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.

	

	Câu hỏi
	3
	
	2
	1
	1
	1
	
	
	8

	Số điểm
	1,5
	
	1
	1
	0,5
	2
	
	
	6

	TS câu 
	3
	1
	3
	2
	2
	1
	
	
	12

	TS điểm
	1,5
	1,5
	1,5
	2,5
	1
	2
	
	
	10

	Tỉ lệ
	15%
	15%
	15%
	25%
	10%
	20%
	
	
	100%



image1.wmf
t

s

v

=


oleObject1.bin

image2.wmf
F

S


oleObject2.bin

